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Chư vị thiện tri thức tôn kính, xin chào mọi người. Mời bỏ tay xuống.
Mời mở sách trang 46, sách của tôi là trang 46, chúng ta tiếp tục học tập môn oai nghi thứ 22:
“Việc làm hành vi không được tự ý.”
Đây là nói điều quan trọng nhất mà sa-di phải học tập là tôn sư trọng đạo, cho nên trong môn oai nghi này, các chương trước và sau đều nói rất nhiều về nội dung “hầu thầy”. Trong sách Hành Sự Sao của luật sư Đạo Tuyên có chương “thầy trò nhiếp thọ nhau”, nói giữa thầy và trò, đôi bên nhiếp thọ lẫn nhau, làm đệ tử thì cung kính, thuận theo sư trưởng; làm sư trưởng thì yêu thương, che chở, hộ niệm đệ tử, dùng bố thí tài và pháp để nhiếp thọ. Tài chính là lợi dưỡng, pháp chính là Phật pháp, thầy trò nhiếp thọ nhau như vậy có thể khiến chánh pháp cửu trụ. Nếu không có tôn sư trọng đạo thì Phật pháp rất khó được tiếp tục truyền thừa, cho dù sư trưởng rất có đức hạnh học vấn, nhưng vì không có đệ tử hết lòng học tập, nên pháp này cũng sẽ đứt đoạn giữa chừng. Cho nên làm đệ tử, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là học tôn sư, tôn sư mới là trọng đạo, vì sao phải tôn sư? Bởi vì tôn trọng thánh đạo, thánh đạo cần phải có sư trưởng truyền trao, do đó muốn đắc đạo thì phải tôn sư.
Được rồi, môn này của chúng ta là nói bản thân có bất kỳ việc làm hành vi nào cũng không được cố chấp tự cho mình đúng, chính là tự làm theo ý mình, mà trước hết phải thưa hỏi sư trưởng, sư trưởng là chuyên chỉ cho hòa thượng, a-xà-lê. Sa-di sau khi thọ giới sẽ có hai vị sư trưởng, hòa thượng là thân giáo sư, một tự viện thông thường sẽ có một vị hòa thượng, chính là hòa thượng trụ trì, a-xà-lê là thầy dạy quy tắc, phụ trách dạy học. Đương nhiên cư sĩ muốn học pháp cũng phải học tập những môn oai nghi này, cũng tôn sư trọng đạo giống như vậy. Chúng tôi giảng đến điều thứ tám, điều thứ tám nói:
“Nếu người tặng vật cho mình, trước phải bạch thầy, thầy cho phép mới được nhận. Mình muốn tặng vật cho người, trước phải bạch thầy, thầy cho phép mới tặng.”
Đây là nói giả sử người khác tặng lễ vật, tài vật v.v. cho chúng ta, đến tặng ân huệ cho mình, chúng ta có nên tiếp nhận hay không? “Trước phải bạch thầy.” Bạn học với vị thầy nào thì trước phải bẩm với vị thầy đó, thầy cho phép bạn nhận, bạn mới có thể nhận. Bởi vì sư trưởng sẽ suy xét lễ vật này có thích hợp để nhận hay không, do kinh nghiệm trải nghiệm cuộc sống của mình không đủ, cho nên nếu tự tiện nhận quà của người khác thì có thể sẽ gặp họa hoạn, không biết đối phương tặng quà cho ta có ý đồ gì hay không, bản thân có thể nhìn không chính xác, trước tiên phải trình với sư trưởng. Nếu chúng ta lại tự tiện cự tuyệt thì cũng không thỏa đáng, bởi vì sa-di cũng là chúng xuất gia, nếu người ta có lòng tốt, kiền thành bố thí cúng dường vì hành thiện tu phước, nếu chúng ta cự tuyệt họ thì có thể đoạn mất cơ hội tu phước của họ, thậm chí khiến tín tâm hành thiện của họ bị thoái thất. Cho nên rốt cuộc có nên nhận hay không, nên thưa hỏi sư trưởng, để sư trưởng quyết định cho chúng ta.
Ngược lại nếu bản thân muốn tặng quà cho người khác, tặng quà cho người có hai trường hợp là xuất gia và tại gia. Thông thường chúng xuất gia chúng ta không tặng quà cho người tại gia, việc này trong giới luật thuộc về tội “làm ô nhiễm tâm họ”. Giả sử chúng ta tặng lễ vật cho người thì sẽ xuất hiện sự việc mất bình đẳng, ví dụ bạn tặng cho cư sĩ này thì cư sĩ khác sẽ nghĩ rằng: “Vì sao pháp sư này đối với anh ấy tốt như vậy, không quan tâm gì đến mình?” Khởi lên tâm không bình đẳng. Cư sĩ nhận lễ vật sẽ nghĩ: “Pháp sư này đối với mình tốt, vì sao pháp sư khác không tặng quà cho mình?” Họ cũng sẽ khởi tâm không bình đẳng đối với pháp sư, việc này làm ô nhiễm tín tâm của cư sĩ đối với tam bảo, đây gọi là “làm ô nhiễm tâm họ”, đã phạm giới ở chương thứ năm. Trừ khi là tình huống đặc biệt, vì tam bảo, vì sự nghiệp lớn độ chúng sanh thì Bồ-tát mới có những khai duyên, hoặc là vì cứu giúp chúng sanh, ví dụ cứu trợ thiên tai, cứu tế, bố thí bình đẳng, việc này không làm ô nhiễm tâm của họ.
Nếu là tặng cho chúng xuất gia thì việc này không thành vấn đề, bởi vì chúng xuất gia chúng ta là lợi hòa đồng quân, bản thân có dư lợi dưỡng hẳn sẽ mang đi giúp người khác. Thế nhưng việc này cũng cần phải có sự suy xét cân nhắc, tuyệt đối không được tùy tiện làm. Nếu như bản thân có tâm riêng tư, ví dụ muốn kết giao tình cảm với người, đây chính là làm việc phan duyên trong Phật pháp, việc này không nên, không phải là việc người xuất gia nên làm. Thế nên những việc này tốt nhất đều phải trình báo với sư trưởng trước, sư trưởng cho phép chúng ta tặng, chúng ta mới tặng.
Đương nhiên nếu không phải là lễ vật thông thường, mà thuộc về pháp bảo thì người xuất gia chúng ta có thể tặng nhiều, bởi vì pháp bảo phải được lưu thông rộng khắp, tặng cư sĩ những thứ này sẽ không phạm giới, chỉ có công đức. Phạm giới thông thường là vì có tâm phan duyên, tâm không bình đẳng thì mới phạm giới, còn tâm đại từ bi cứu độ khắp chúng sanh thì sao phạm giới được? Tiếp theo là điều thứ chín:
“Người muốn mượn đồ, trước phải bạch thầy, thầy cho phép mới đưa. Mình muốn mượn đồ của người, trước phải bạch thầy, thầy cho phép mới mượn.”
Nếu người khác hướng về mình để mượn tài vật, cũng phải thưa với thầy trước, thầy cho phép mới có thể đưa cho họ. Bởi vì nếu những đồ vật đó, chính là thứ mà bạn cho mượn là vật của thường trụ, hoặc là vật công thì không được tùy tiện cho mượn, hoặc là tặng, cho người khác mượn. “Mình muốn mượn đồ của người” cũng như vậy, bản thân chúng ta muốn mượn đồ của người khác dùng, “trước phải bạch thầy”, thầy cho phép mới có thể mượn đối phương. Những việc lấy và cho này đều phải tuân theo lệnh của thầy, dưỡng thành thói quen tôn trọng thầy, việc lớn việc nhỏ chúng ta đều không dám tự ý làm, như vậy nếu gặp phải một quyết định thật sự quan trọng, chúng ta tự nhiên sẽ không hời hợt, chắc chắn phải bạch thầy trước, đây gọi là “giới khinh trọng đều trì”.
Nếu những phương diện nhỏ, chi tiết nhỏ, chúng ta không chú ý đến, tùy tiện quen rồi, đợi đến khi thật sự ra quyết định lớn, ví dụ phải đọc bộ kinh nào, học pháp môn nào, hoặc học tập với thiện tri thức nào, những việc này liên quan đến đạo nghiệp, đến pháp thân huệ mạng cả đời mình, thì khả năng chúng ta cũng sẽ tùy tiện. Tình hình này có thể khẳng định rằng đời này chúng ta rất khó thành tựu, vì sao vậy? Bởi vì con người có thể thành tựu đạo nghiệp hay không, quan trọng nhất chính là nương vào thiện tri thức, dựa vào sư trưởng, không phải bạn chỉ đọc sách thôi là được. Sách đều ở đây, Đại tạng kinh đều bày ở đây, bao nhiêu người đọc có thể thành tựu? Cho nên có thể thành tựu đạo nghiệp hay không chẳng phải là xem bạn có sách hay không mà thôi, mà xem bạn có thiện tri thức thật sự để hướng dẫn mình hay không, bạn có thể thật sự tuân theo sự dạy bảo của thiện tri thức hay không. Những sách đó đều là văn tự mà thôi, nếu bạn chấp trước văn tự thì chỉ tăng trưởng thấy nghe, tri thức, không liên quan gì đến việc tu học định tuệ của mình. Ngược lại, xem nhiều sách, nghe nhiều thiện tri thức thì tri kiến của bạn sẽ rất nhiều, tri kiến nhiều rồi thì hoài nghi nhất định sẽ nhiều. Cho nên bất luận bạn theo thiện tri thức nào, bạn đều sẽ hoài nghi, thiện tri thức này nói có thật sự đúng hay không? Sao không giống với thiện tri thức kia nói? Rốt cuộc người này đúng hay người kia sai? Liền ở đó hoang mang do dự, bản thân lại không khai trí tuệ, không thể viên giải, cho nên ở trên những ngôn ngữ văn tự này, do tri kiến non nớt, nên chựng lại không tiến. Hiện nay người học Phật nhiều, người thành tựu ít, nguyên nhân phần lớn đều là ở đây.
Cho nên trước đây sư trưởng yêu cầu ba điều kiện, đây là theo thiện tri thức học pháp buộc phải tuân thủ ba điều kiện: thứ nhất, những gì trước đây anh đã học đều không tính, từ giờ trở đi theo ta học từ đầu. Thứ hai, sách mà ta không cho phép anh đọc thì anh không được tự ý đọc. Thứ ba, thiện tri thức mà ta không đồng ý cho anh nghe thì anh tuyệt đối không được nghe. Ba điều này chính là điều kiện sư thừa, có thể tuân thủ sư thừa thì người xưa ít nhất 5 năm là có thể thành tựu, thành tựu giới định tuệ. Hiện nay ít nhất phải 10 năm, ai có tâm nhẫn nại như vậy? Ai có thể thật thà như vậy? Thế nên muốn thành tựu chẳng dễ dàng.
Tiếp theo nói khi bẩm báo trình bày sự việc với thầy, chúng ta cần dùng thái độ như thế nào:
“Bạch thầy dù thầy có cho phép hay không đều phải làm lễ. Nếu thầy không cho phép thì không được có ý buồn giận.”
Ở trên nói phàm việc gì cũng phải “bạch thầy”. Bẩm báo với sư trưởng, sư trưởng sẽ cho chúng ta ý kiến, chính là có cho phép chúng ta làm hay không, chúng ta đương nhiên phải y giáo phụng hành. Nếu việc chúng ta muốn làm, sư trưởng cho phép chúng ta làm, đương nhiên là tốt, làm lễ rồi lui. Giả như sư trưởng không cho phép, không đồng ý chúng ta làm như vậy, chúng ta cũng phải y giáo phụng hành, làm lễ rồi lui, không được có ý buồn giận, oán giận sư trưởng, “sao sư phụ lại cố chấp bảo thủ như vậy, lẽ nào không thể khai duyên một chút được sao? Vì sao không cho mình làm như thế?” Trong tâm của họ liền có đối lập, oán giận. Đương nhiên, tuy người xưa có ý này, nhưng họ không dám nói ra, hiện nay có ý liền dám nói ra, bởi vì hiện nay đều là dân chủ tự do, cho nên muốn học đạo rất khó.
Vừa bắt đầu học đạo đã không cho bạn dân chủ tự do rồi, mọi việc đều phải nghe thầy, nghe sư phụ, ở nhà mọi việc phải nghe cha mẹ. Bạn xem Đệ Tử Quy nói: “Cha mẹ dạy, phải kính nghe, cha mẹ trách, phải thừa nhận.” Ở nhà phụng thờ cha mẹ, ra ngoài du học phụng sự sư trưởng, đều là như nhau. Hiện nay được mấy người có thể tiếp nhận? Cho nên chúng ta muốn học tốt giới luật, có thể tu định khai tuệ thì cái gốc hiếu thân tôn sư này vô cùng quan trọng. Đệ Tử Quy là nền tảng của nền tảng, nhất định phải huân tập trăm ngàn lần, cắm sâu vào trong tâm, nếu cắm nông, số lần ít thì không được. Trước đây nếu chưa học tốt thì hiện nay phải học bổ túc, bởi vì nếu không bổ túc môn này, tương lai bạn sẽ rất khó thành tựu. Giống như xây nhà lầu, đây là nền móng, nền móng không vững chắc, tương lai bạn xây lầu cao sẽ rất nguy hiểm. Trẻ em trước đây được học Đệ Tử Quy từ nhỏ, đối với cha mẹ tuyệt đối kính thuận, không dám mảy may trái nghịch. Hiện nay đều gọi là phản nghịch, đến tuổi thanh thiếu niên thì thuộc về thời kỳ phản nghịch, gọi là bước vào giai đoạn phản nghịch, đây là từ của người thời nay, người xưa chưa từng nghe nói có thời kỳ phản nghịch này.
Trước đây có một thầy giáo văn hóa truyền thống đã hỏi tôi, trước đây tôi có trải qua thời kỳ phản nghịch này hay không? Tôi nói tôi không có ấn tượng mình từng có thời kỳ phản nghịch này. Đây là từ nhỏ được cha mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, không nghe cũng phải nghe, không dám có sự phản nghịch. Cho dù cha mẹ đánh chúng ta, mắng chúng ta, dù đánh mắng sai cũng không dám phản nghịch. Bởi vì ân của cha mẹ quá sâu, sao có thể vì một chút việc nhỏ mà oán giận cha mẹ được? Cho nên tâm hiếu này là gốc rễ làm người. Hiếu thì nhất định phải thuận, nếu không thuận thì không thể gọi là hiếu. Học Phật, hiếu thuận cũng là gốc rễ, đại sư Ấn Quang nói, hiếu là gốc rễ lớn của việc học Phật. Chúng ta học tập giới pháp, trong Phạm Võng Bồ-tát Giới nói, tên gọi chung của giới pháp chính là “hiếu”, hiếu thuận cha mẹ, sư tăng, tam bảo, “hiếu gọi là giới”.
Cho nên học giới là học điều gì? Vẫn là học hiếu đạo, chính là học hiếu thuận cha mẹ, sư tăng, tam bảo. Mà hiếu thuận cha mẹ lại là cái gốc của hiếu thuận sư tăng, tam bảo, cho nên có người phản đối Đệ Tử Quy là do họ không hiểu đạo lý này. Nếu không hiếu thuận cha mẹ thì sao có thể hiếu thuận sư tăng, tam bảo? Đệ Tử Quy dạy chúng ta làm thế nào hiếu thuận cha mẹ. Xuất gia rồi, học tập với sư trưởng, vẫn là dùng thái độ hành vi của Đệ Tử Quy để đối với sư trưởng, đây chính là “hầu thầy”. Cho nên bạn xem Sa-di Thập Giới Oai Nghi, trong môn oai nghi, khi nói đến môn “hầu thầy” có điều nào trong này trái ngược mâu thuẫn với Đệ Tử Quy hay không? Hoàn toàn tương ưng.
Thế nên hiếu thân tôn sư, đây là gốc rễ lớn của đạo nghiệp, phải “trọn đời không được làm trái”. Đây là “lúc cấp bách vẫn như vậy, lúc lao đao khốn đốn cũng như vậy”, bất luận lúc nào ở đâu, tình huống như thế nào xảy ra cũng không được quên mất chánh niệm này. Môn “việc làm hành vi không được tự ý” của chương này xin giảng đến đây. Tiếp theo là môn thứ 23:
“Hai mươi ba, đi tham học.”
“Đi tham học” có nghĩa là đi tham phỏng thiện tri thức các phương, tầm sư hỏi đạo. Cổ đức từng nói: “Muốn vượt qua đầu ngàn người, trước phải đi dưới chân vạn người”, bạn muốn vượt hơn một ngàn cái đầu, có nghĩa là vượt trội hơn người, thì buộc phải đi dưới chân của vạn người, nghĩa là tham phỏng các bậc thiện tri thức. Đi tham học thì phải có điều kiện, cũng phải có tiêu chuẩn quy tắc, không phải làm càn làm bậy. Người xuất gia đương nhiên cần phải tham phỏng thiện tri thức, có những oai nghi quy tắc gì cần chú ý, chương này sẽ nói rõ. Điều đầu tiên là:
“Muốn thấu tỏ tâm địa, phải bạch thầy thưa hỏi khả năng và nơi tham học. Nếu thầy không biết thì phải hỏi khắp những người đi trước, cầu được thiện tri thức chân thật rồi mới có thể đi tham học. Người xưa nói, có pháp nhãn mới đi tham học. Vừa không có pháp nhãn, vừa không có bậc tiền bối chỉ dẫn, hoài công hành cước, chỉ được tập khí cơm cháo chốn tòng lâm, đối với việc lớn nào có ích chi, phải hết sức cẩn thận.”
Đây là nói mục đích của đi tham học là gì, “muốn thấu tỏ tâm địa”, chính là để sáng tỏ thấu tột tâm địa, gọi là “minh tâm kiến tánh”, nhận rõ mặt mũi vốn có của chính mình, có thể thấy được Phật tánh của chính mình, vì mục đích này mới đi tham phỏng thiện tri thức. Chẳng phải là để tăng thêm một số điều thấy nghe, du sơn ngoạn thủy, vui chơi, không phải như vậy, mà là vì đạo.
Trước khi đi tham học thì phải “bạch thầy” trước, bẩm với sư phụ, hòa thượng và a-xà-lê của bạn. Hỏi xem, thứ nhất có thể đi chăng? Thứ hai, đi đâu? “Khả năng và nơi tham học” chính là: một, có thể tham học hay không, có thể ra ngoài tham học không; hai là đi đâu để tham học.
Điều thứ nhất có điều kiện. Người xưa thông thường là 5 năm không rời khỏi vị thầy y chỉ, 5 năm học giới. Thông thường 5 năm học giới là nói tỳ-kheo, sa-di càng không được tùy tiện ra ngoài tham học, không được rời khỏi thầy y chỉ. Cho dù bạn đã thọ đại giới, đã làm tỳ-kheo, Phật cũng chế định 5 năm không được rời khỏi thầy y chỉ, để làm gì? Học tập giới pháp. Giới này không chỉ bao gồm chỉ trì và tác trì, gọi là “giới ba-la-đề-mộc-xoa”, chính là những giới điều mà Phật chế định, đây là giới căn bản, nhưng không chỉ như vậy, mà còn bao gồm định cộng giới, đạo cộng giới. Định cộng giới chính là đắc tam-muội, đắc thiền định; đắc thiền định rồi đương nhiên họ có thể phục phiền não, tham sân si sẽ không khởi lên nữa, như vậy giới tự nhiên thanh tịnh. Bởi vì phạm giới đều là do có tham sân si, nếu phục được tham sân si rồi thì người ta sẽ không phạm giới.
Trong pháp môn niệm Phật, thiền định chính là sự nhất tâm bất loạn, ít nhất là như kinh Di-đà nói một ngày một đêm nhất tâm bất loạn, phải có định công như vậy. Chính là từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, 24 giờ câu Phật hiệu không được gián đoạn, định được rồi thì bạn nhất định vãng sanh Tây Phương. Nếu được lâu hơn thì càng thù thắng, 7 ngày 7 đêm đều có thể nhất tâm bất loạn, thì càng thù thắng hơn. Nếu có thể nhập định, hễ nhập định, 10 ngày nửa tháng không xuất định, công phu ấy càng tuyệt vời hơn nữa. Đạo cộng giới chính là khai trí tuệ, phá phiền não, chứng sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, những điều này đều thuộc về nội dung học giới.
Tam học giới định tuệ thành tựu rồi, người xưa mới có thể xuống núi, chính là ra khỏi núi. Ra khỏi núi chính là đã tốt nghiệp, bạn có thể đi tham phỏng thiện tri thức khắp nơi. Nếu chưa đạt đến trình độ này, sư phụ không được cho phép bạn xuống núi. Vì sao vậy? Bạn xuống núi nhất định sẽ đọa lạc. Giới lực của bạn không vững chắc, định lực chưa thành tựu, tuệ lực càng khỏi bàn đến. Bạn tiếp xúc với cảnh giới ô nhiễm ở bên ngoài, nhất định sẽ dẫn dắt tập khí phiền não trong tâm bạn ra, nhân trong duyên ngoài kết hợp thì bạn sẽ phạm giới, sẽ phá giới đọa lạc. Cho nên có thể ra ngoài tham học hay không, thật sự phải hết sức thận trọng, nhất định phải được sư trưởng đồng ý. Sư trưởng đồng ý rồi, còn phải thưa hỏi nơi có thể tham học, đến đâu có thể có thiện tri thức để học tập, thông thường sư trưởng sẽ chỉ điểm cho bạn.
Chúng ta thấy 53 tham học của Thiện Tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài đồng tử nương vào Bồ-tát Văn-thù học đạo, thành tựu căn bản trí. Tâm Thập tín của ngài đã viên mãn, muốn vào Sơ trụ, Bồ-tát Văn-thù liền bảo ngài đi tham học với tỳ-kheo Kiết Tường Vân, để ngài phá vô minh, chứng pháp thân, thành tựu Bồ-tát Sơ trụ của Viên giáo. Thế nên, nếu Thiện Tài đồng tử chưa đạt đến tâm Thập tín viên mãn thì Bồ-tát Văn-thù không thể để ngài ra ngoài tham học, bởi vì ngài sẽ bị thoái chuyển. Đã có tư cách ra ngoài rồi, còn phải sắp xếp cho ngài đi gặp thiện tri thức. Dưới tòa của mỗi vị thiện tri thức, ngài thành tựu đạo nghiệp, dưới tòa của tỳ-kheo Kiết Tường Vân, ngài thành tựu Sơ trụ; dưới tòa của tỳ-kheo Hải Vân, ngài thành tựu Nhị trụ. Đều là thiện tri thức trước chỉ thị thiện tri thức sau, nói với ngài nên đi đến nơi nào, tham phỏng vị thiện tri thức nào, tán thán vị thiện tri thức kia để người tham học sanh khởi tín tâm với thiện tri thức ấy. Bởi vì nếu không có tín tâm thì họ không thể thành tựu dưới tòa của thiện tri thức ấy.
Do vậy, sư trưởng đảm nhiệm việc thành tựu căn bản trí, thành tựu tam học giới định tuệ cho bạn, sau đó để bạn ra ngoài học rộng nghe nhiều. Nếu sư phụ cũng không biết nơi đâu có thiện tri thức, nhưng đã đồng ý với bạn thì bạn có thể ra ngoài, làm thế nào đây? Bạn cần phải đi “hỏi khắp những người đi trước”. “Hỏi khắp” chính là đi thỉnh giáo rộng khắp những người đi trước, người từng trải, họ sẽ giới thiệu cho bạn nơi nào có thiện tri thức chân thật. Ở đây nói “thiện tri thức chân thật”, chân thật ở đây rất quan trọng, không được theo sai người, nếu theo thiện tri thức giả thì sẽ hoang phí mất đạo nghiệp của bạn.
“Thiện tri thức chân thật” ở đây là: thứ nhất, họ nhất định có sư thừa chính thống, pháp mạch mà họ y chỉ chắc chắn là không sai. Nếu bản thân họ tự học thành tài, có việc này hay không? Cũng có, nhưng việc này cần phải khảo sát xem xét. Tự tu tự chứng, đây là việc khó vô cùng; nếu có sư thừa, pháp của họ có được từ sự tu học lâu năm của sư trưởng họ, thì việc này tương đối vững chắc. Thứ hai, bản thân họ cũng phải thật làm, nếu chỉ có giải môn thôi thì chưa đủ, họ còn phải thực sự dốc lòng làm, giải hành phải tương ưng, đây là thiện tri thức chân thật, không phải nói một đằng làm một nẻo. Nếu nói đúng mà làm không được thì có thể học theo những điều họ nói, nhưng không được làm theo những việc họ làm. Tri kiến của họ không sai, nhưng về hành trì thì không được, đây là người bậc hai, vẫn có thể nương tựa, bởi vì ít nhất lời họ nói không sai. Người bậc nhất thì lời họ nói là chính xác, họ làm cũng chính xác, đây là thiện tri thức chân thật. Thiện tri thức chân thật đương nhiên khó tìm, thực sự tìm không ra, người bậc hai cũng được, bản thân bạn thật sự y giáo phụng hành, đừng nhìn lỗi của thiện tri thức.
Loại người thứ ba chính là lời họ nói cũng không chính xác, họ làm cũng không chính xác, đây không phải là thiện tri thức, bạn không được theo họ. Cho nên cầu được thiện tri thức chân thật rồi “mới có thể đi tham học”, bạn mới có thể đi về phía trước tham lễ, đi học với họ. Nếu quyết định học với thiện tri thức, bạn cũng không được thường xuyên thay đổi, vì nếu bạn thật muốn theo thiện tri thức hòng được lợi ích thì thời gian ngắn sẽ rất khó, bởi vì giữa thầy và trò cũng cần có quá trình cọ xát để phù hợp. Thầy trò nhiếp thọ nhau cần có thời gian nhất định, khi đạt đến mức hòa quyện với nhau như nước và sữa thì đôi bên mới có thể truyền tâm. Truyền tâm buộc hai bên phải tín nhiệm lẫn nhau, đôi bên đối đãi với nhau chân thành. Xây dựng sự tín nhiệm cần có thời gian nhất định, sau đó cũng cần lĩnh hội tiêu hóa hấp thu pháp của thiện tri thức, việc này cũng cần quá trình. Muốn học gấp rút trong thời gian ngắn, gấp cầu thành tựu thì luôn là dục tốc bất đạt. Trừ khi bạn đã thực sự khai trí tuệ, chính là thành tựu hậu đắc trí, thì bạn vừa tiếp xúc liền hiểu rõ, như vậy thì học được nhanh. Học nhanh cũng cần chút ít thời gian, bạn xem đại sư Lục tổ Huệ Năng tham học nơi Ngũ tổ, đó là nhanh nhất, người căn tánh nhạy bén nhất cũng phải 8 tháng mới có thể được y bát. Chúng ta mong muốn học được trong vài ngày, việc này không thể nào.
Do vậy, theo chắc thiện tri thức cần phải hạ quyết tâm, chưa học pháp của thiện tri thức đến nơi đến chốn thì ta không rời khỏi. Nhất là thiện tri thức đầu tiên, thông thường bạn cần phải ở nơi đó tu học thời gian dài, bởi vì chủ yếu là bồi dưỡng căn bản trí, căn bản trí chính là đoạn phiền não, không quan trọng bạn học được bao nhiêu. Bạn xem đại sư Lục tổ Huệ Năng ở dưới hội của Ngũ tổ, ngài đã học những gì? Mỗi ngày chỉ giã gạo, chẻ củi, làm những việc nặng nhọc, dường như ngài chẳng học được thứ gì, chỉ là đến làm công quả, ở trong quá trình này chính là mài dũa tập khí, tập khí không trừ thì Phật tánh không hiện. Bạn phải chịu đựng được sự mài dũa này, làm việc nặng nhọc, người khác đều xem thường ngài, kẻ Nam Man[footnoteRef:2], lại không có văn hóa, không biết chữ, đến đây họ cho ngài làm những việc thô sơ nhất, việc nặng nhọc nhất, ngài Huệ Năng vui vẻ đón nhận, làm việc khổ nhọc. Bạn xem khi ngài giã gạo, vốn là dùng thân thể của mình để kéo cái cối, nhưng do ngài là người miền Nam thân hình gầy nhỏ, nên ngài buộc một tảng đá lớn vào người để kéo, cho trọng lượng nặng một chút, đây là khổ nhọc, tu khổ hạnh, không một lời oán than. Việc gì nặng nhọc, vất vả ngài đều giành làm, tu phước. Ngài có thể nhẫn chịu, đây mới là pháp khí, đem toàn bộ tập khí phiền não của mình mài sạch sẽ, như vậy mới có thể đựng cam lộ. Thế nên sau cùng Ngũ tổ đã truyền pháp cho ngài, không truyền cho đại sư Thần Tú. Đại sư Thần Tú cũng rất giỏi, nhưng mài không sạch bằng ngài Huệ Năng. [2:  Nam Man (南蠻, nghĩa là “người man rợ phương Nam”) là thuật ngữ hàm ý miệt thị trong lịch sử Trung Quốc để chỉ cộng đồng nông nghiệp Bách Việt ở phía Nam Trung Quốc. ] 

Cho nên ở đây nói đến, để có thể tham học với thiện tri thức thì bản thân phải có tâm thái cầu học như vậy, tu nhẫn nhục, hết thảy pháp thành tựu nhờ nhẫn. “Người xưa nói có pháp nhãn mới đi tham học”, cổ đức nói đến “có pháp nhãn”, “nhãn” ở đây chính là nói kiến thức, có kiến thức đặc thù, vượt hơn kiến thức thông thường. Kiến địa của họ vô cùng chính xác, không mảy may sai lệch, sự lý giải lĩnh ngộ đối với Phật pháp hết sức thuần chánh. Ở đây nói “có pháp nhãn”, nói một cách nghiêm ngặt là khai căn bản trí, đã khai trí tuệ, giống Thiện Tài đồng tử tâm Thập tín đã viên mãn, đã khai trí tuệ thì mới có thể đi tham phỏng thiện tri thức ở phương khác.
“Vừa không có pháp nhãn”, bản thân vẫn chưa có đủ pháp nhãn, chính là nhãn quang để tham học, kiến địa chưa khai, chưa thật sự đạt được tri kiến Phật. “Vừa không có bậc tiền bối chỉ dẫn”, “bậc tiền bối” chính là người đi trước, người từng trải, không có những người này chỉ dạy chúng ta, chúng ta nên học với vị thiện tri thức nào. Các ngài cho chúng ta ý kiến, đây là cho chúng ta lợi ích rất lớn. Nếu không có những người này chỉ dẫn chúng ta, chúng ta gấp gáp muốn ra ngoài tham học thì “hoài công hành cước”, đi hành cước vô ích, du ngoạn khắp nơi. Hôm nay đến chùa này ở vài ngày, ngày mai đến đạo tràng kia ở vài hôm, làm kinh sám, hoặc nói chuyện phiếm với người, chỉ tăng thêm “tập khí cơm cháo chốn tòng lâm”, “tòng lâm” chính là đạo tràng. Vì sao gọi là tòng lâm? Giống như trong rừng rậm, cây nào cũng có, có đủ loại cây, cây cao, cây thấp, cây to, cây nhỏ, đây gọi là tòng lâm, trong đạo tràng loại người nào cũng có. Thật sự có thiện tri thức khai trí tuệ, cũng có kẻ sống lay lắt qua ngày, thậm chí có hòa thượng giả, mặc ca-sa, buôn bán Như Lai, đều có những việc này.
Tòng lâm thời xưa, người thật sự tu hành vẫn nhiều. Càng đến thời mạt, người tu hành càng ngày càng ít, kẻ lay lắt qua ngày càng ngày càng nhiều. Trong tòng lâm, nếu không tu hành thì thật sự chỉ có tập khí cơm cháo của tòng lâm mà thôi, chỉ biết ăn cơm húp cháo, chính là kẻ lay lắt qua ngày, mỗi ngày lo làm kinh sám, kiếm ít tiền, trong tâm chẳng có chí lớn. Khi vừa mới xuất gia, đạo tâm vẫn hết sức thuần chân, thật vì thoát sanh tử thế nhưng ở trong hoàn cảnh này dần dần sẽ khiến đạo tâm của mình bị mài mòn hết. Mọi người đều sống như vậy thì mình cũng sống như vậy, cứ thế trôi qua một đời. Điều cần học thì không hết lòng học tập, thứ cần tu thì không dốc lòng tu, một đời xuất gia trôi qua vô ích. Sau cùng đáng luân hồi thế nào thì luân hồi như thế ấy, đáng sanh tử ra sao thì sanh tử như thế, quá đáng tiếc.
Cho nên, “đối với việc lớn nào có ích chi”, đối với việc lớn của chúng ta là thấu tỏ tâm địa, liễu sanh thoát tử có lợi ích gì chứ? “Phải hết sức cẩn thận”, chúng ta đối với việc ra ngoài tham học phải đặc biệt cẩn thận. Nếu không xác thực tìm được thiện tri thức chân thật, đạo tràng tu hành chân thật thì thà rằng đừng đi. Trừ khi đạo tràng của mình ở đây không để cho mình thật tu, không để cho mình thật làm, mình đành phải đi tìm nơi khác; còn nếu đạo tràng có pháp thì chúng ta không được rời khỏi, cho dù lợi dưỡng rất đạm bạc, chúng ta cũng không được so đo. Bởi vì chúng ta xuất gia không phải là vì lợi dưỡng, chẳng phải vì không có cơm ăn nên mới xuất gia. Thật sự vì học đạo, đắc đạo, thoát sanh tử, thành Phật đạo mà xuất gia, thế nên không so đo hoàn cảnh đời sống tốt xấu; chỉ cần có đạo thì chúng ta liền ở lại; nếu không có đạo, cho dù mỗi ngày sống rất hưởng thụ thì cũng không ở lại. “Quân tử cầu đạo không cầu ăn, lo thiếu đạo chứ không lo nghèo”, người quân tử ở thế gian còn có thể làm được như vậy, huống hồ người xuất gia chúng ta? Cho nên tìm thầy hỏi đạo, thân cận thiện tri thức, chúng ta phải biết mục đích chính là muốn cầu vô thượng Bồ-đề.
Nếu không có thiện tri thức, nếu chúng ta muốn đạo nghiệp của mình tiến một bước thì rất khó, sự dẫn dắt của thiện tri thức đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Bởi vì mê ngộ, chính là mê hoặc hay giác ngộ đều do một niệm của chính chúng ta, nếu có thiện tri thức thật sự điểm hóa thì chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh. Trong Bồ-đề Đạo Thứ Đệ Quảng Luận có nói rằng: “Có thể khiến người học trong tướng tiếp nối ít nhất phát khởi được một đức, giảm bớt một lỗi, nguồn gốc của hết thảy thiện pháp và an lạc chính là từ thiện tri thức.”
Thiện tri thức có thể khiến cho người học, người tu học chúng ta ở trong tướng tiếp nối, tiếp nối này chính là chỉ cho thân tâm năm uẩn của chúng ta, nó là một tướng đang tiếp nối, chính là nói trong thân tâm do năm uẩn tiếp nối này, “ít nhất”, mức độ thấp nhất có thể phát khởi một đức, một loại đức hạnh; có thể giảm bớt một loại lỗi lầm, chính là sửa lỗi. Nguồn gốc của hết thảy thiện pháp và an lạc chính là từ thiện tri thức, cũng chính là thiện tri thức chánh trực và có đức hạnh có thể dẫn dắt chúng ta đến chánh đạo. Thế nào là thiện tri thức chân thật? Trong kinh Đại Phẩm Bát-nhã, quyển 27, phẩm Thường Đề có ghi rằng, nói rằng, người có thể tuyên thuyết các pháp không, vô tướng, vô tác, vô sanh vô diệt, cho đến nhất thiết chủng trí, khiến mọi người có thể hoan hỷ tin tưởng ngưỡng mộ ưa thích thì gọi là “thiện tri thức”. Do vậy thiện tri thức không phải chỉ có thể nói thiện pháp của thế gian, thiện pháp của thế gian đương nhiên là tốt, đối với việc chúng ta sống đời hạnh phúc, xã hội hài hòa đều có lợi ích, cũng cần được hoằng dương. Thế nhưng trong kinh Đại Phẩm Bát-nhã nói về thiện tri thức, tiêu chuẩn này cao, ở đây lấy pháp xuất thế làm tiêu chuẩn. Người ấy có thể tuyên thuyết cho bạn về ba môn giải thoát: không, vô tướng, vô tác; có thể nói cho bạn pháp vô sanh vô diệt, chính là nói về tâm tánh; có thể tuyên thuyết nhất thiết chủng trí, nói về Phật đạo, khiến chúng ta nghe xong hoan hỷ, tin tưởng, ưa thích. Nếu có những pháp này, chúng ta phải thân cận, phải phụng sự cúng dường, không được tùy tiện bỏ đi, bởi vì thiện tri thức rất khó được.
Trong Ma-ha Chỉ Quán, đây là một bộ trong ba bộ lớn của tông Thiên Thai. Trong đó nói, có ba loại thiện tri thức: một là “thiện tri thức ngoại hộ”, cũng chính là người hộ trì chúng ta ở bên ngoài, khiến chúng ta không lo âu việc ăn mặc, an tâm tu đạo, chúng ta gọi là hộ pháp. Hai là “thiện tri thức đồng hành”, chính là người cùng làm việc, tu hành, cộng tu với chúng ta, đôi bên có thể sách tấn lẫn nhau. Nếu chúng ta có lỗi lầm, bản thân thường rất khó nhìn ra, thiện tri thức ở bên cạnh chỉ điểm cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta sửa lỗi, khiến chúng ta tiến bộ, đây chính là bạn lành chân thật, thiện tri thức đồng hành chính là khuyến thiện ngừa lỗi. Ba là “thiện tri thức giáo thọ”, có thể dùng cách thuyết pháp khéo léo để dẫn dắt chúng ta tiến bộ, dạy dỗ chúng ta, nói pháp cho chúng ta. Ba loại này đều là thiện tri thức. Ba loại cũng có thể là ba người, ngoại hộ là một người, đồng hành là một người, giáo thọ là một người; cũng có thể chỉ là một người, những điều này do chúng ta gặp duyên khác nhau.
Trong kinh Hoa Nghiêm, phẩm Ly Thế Gian có nói về 10 loại thiện tri thức, đều giúp chúng ta biết những thiện tri thức nào nên thân cận.
Một là “thiện tri thức có thể khiến ta an trụ nơi tâm Bồ-đề”. Vị thiện tri thức này có thể khiến chúng ta an trụ nơi tâm Bồ-đề “trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh”. An trụ trong tâm Bồ-đề như vậy không thoái chuyển, nhờ nương vào thân hành ngôn giáo của thiện tri thức.
Loại thứ hai, “thiện tri thức có thể khiến ta tu tập thiện căn”. Chúng ta đã phát tâm Bồ-đề thì phải tu hành, nếu không tu hành thì e rằng tâm Bồ-đề sẽ thoái chuyển, tu hành đầu tiên đương nhiên phải trì giới. “Phát tâm Bồ-đề, trì các tịnh giới, giữ vững không phạm.” Tịnh giới này bao gồm tam tụ tịnh giới: luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới. Đây đều là đang tu tập thiện căn, thiện tri thức dạy chúng ta phải trì giới cho tốt.
Thứ ba là “thiện tri thức có thể khiến ta được rốt ráo các ba-la-mật”. Vị thiện tri thức này có thể khiến chúng ta rốt ráo đạt được các ba-la-mật, ba-la-mật chính là đến bờ kia. Chúng ta ở bờ sanh tử bên này, mong muốn có thể đến bờ Niết-bàn bên kia. Vậy phải vượt qua dòng sông phiền não ở giữa, làm sao vượt qua? Đoạn phiền não, lục độ của Bồ-tát chính là giúp ta đoạn phiền não. Bố thí đoạn keo tham, trì giới đoạn ác nghiệp, nhẫn nhục đoạn sân giận, tinh tấn phá giải đãi, thiền định trừ tán loạn, bát-nhã diệt ngu si, đây là sáu ba-la-mật. Trong kinh Hoa Nghiêm nói đến mười ba-la-mật, chính là trên nền tảng của sáu ba-la-mật đầu thêm vào phương tiện, nguyện, lực, trí, tổng cộng là 10 ba-la-mật. Hoa Nghiêm lấy mười làm viên mãn, nói được càng viên mãn. Mười ba-la-mật đều là giúp chúng ta vượt qua dòng sông phiền não, đạt đến bờ Niết-bàn bên kia.
Bốn là “thiện tri thức có thể khiến ta phân biệt giải thích hết thảy pháp”. Bản thân chúng ta tu hành thành tựu, còn phải độ chúng sanh. Độ chúng sanh phương tiện nhất không gì hơn thuyết pháp, bởi vì chúng sanh ở thế giới này của chúng ta nhĩ căn nhạy bén nhất, thế nên đa số thánh hiền đều dùng thuyết pháp để độ sanh. Chúng ta cũng phải học thuyết pháp, có thể khiến chúng ta phân biệt giải thích tuyên thuyết hết thảy các pháp, thiện tri thức như vậy dạy chúng ta giảng kinh thuyết pháp, chính là bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp, là vị sư trưởng như vậy. Công đức của vị sư trưởng này rất lớn, bởi vì chỉ cần có người thuyết pháp thì pháp mới không bị diệt. Đương nhiên muốn thuyết pháp thì bản thân trước phải làm được những điều thiện tri thức đã dạy chúng ta ở phần trước, phải phát tâm bồ-đề, an trụ tâm bồ-đề, phải tu tập các thiện căn, phải đạt rốt ráo các ba-la-mật. Sau đó mới thuyết pháp, bạn thuyết pháp như vậy thì mọi người sẽ tín phục. Tuy bạn giảng chưa chắc sẽ rất hay, nhưng lực nhiếp thọ của bạn rất mạnh, vì sao vậy? Bạn đã làm được. Trước làm được những điều đã nói, sau đó mọi người sẽ noi theo, trước tiên bản thân phải làm được những gì mình đã nói thì mọi người sẽ làm theo bạn.
Sáu là “thiện tri thức có thể khiến ta có đủ biện tài trả lời các vấn đề”. Đây chính là sư trưởng dạy chúng ta có đủ biện tài vô ngại, lại còn tùy theo câu hỏi của chúng sanh mà trả lời cho họ. Biện tài này cũng cần học tập, biện tài thuộc về hậu đắc trí, phương tiện trí, cần phải có thật trí căn bản. Thật trí chính là trí tuệ đoạn phiền não, bản thân bạn có thể đoạn phiền não, bạn là người từng trải, những vấn đề của chúng sanh bạn đều biết nên giải quyết như thế nào. Đương nhiên bạn giải quyết được vấn đề của mình rồi, nhưng muốn giải quyết các vấn đề muôn hình vạn trạng của chúng sanh thì vẫn cần phải học tập, gọi là “pháp môn vô lượng thệ nguyện học”, vì sao phải học pháp môn? Bởi vì muốn giải quyết vấn đề của chúng sanh, bạn chỉ dựa vào một pháp môn của mình thôi thì không đủ. Học xong vô lượng pháp môn rồi, tự nhiên bạn liền có biện tài vô ngại, đây là sau khi thành tựu thật trí phải học tập phương tiện trí.
Bảy là “thiện tri thức có thể khiến ta không dính mắc vào tất cả sanh tử”, có thể khiến chúng ta không chấp trước hết thảy sanh tử, bao gồm phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. A-la-hán đã đoạn phần đoạn sanh tử, nhưng vẫn còn biến dịch sanh tử, đến khi thành Phật thì biến dịch sanh tử mới dứt.
Tám là “thiện tri thức có thể khiến tâm hành Bồ-tát hạnh của ta trong hết thảy kiếp không chán mệt”. Có thể khiến cho chúng ta trong hết thảy kiếp số, dốc sức hành đạo hạnh của Bồ-tát mà trong tâm không có chút chán mệt, thiện tri thức như vậy khuyên nhủ dẫn dắt các Bồ-tát khiến không thoái chuyển, đây chính là hạnh bất thoái. Trước đó đã đạt vị bất thoái, hiện nay là hạnh bất thoái. Hạnh bất thoái là sẽ không thoái thất hạnh Bồ-tát, sẽ không thoái chuyển thành Nhị thừa, tâm không chán mệt, không mệt mỏi chán nản, việc này cũng cần thiện tri thức không ngừng khuyên nhủ dẫn dắt. Bồ-tát cũng bị thoái chuyển, vì sao vậy? Bồ-tát chưa chứng được hạnh bất thoái, tâm độ chúng sanh của họ sẽ trôi nổi lên xuống, phất phơ không định, như nhành liễu trong gió. Có khi bị xuống tinh thần, “ây da, chúng sanh này thật khó độ, không độ nữa, về nhà hưởng thụ vậy”, lúc bấy giờ thiện tri thức phải khuyên nhủ họ: “Không được thoái chuyển, chúng sanh khổ, sao mình có thể mong hưởng thụ được?” Không vì bản thân cầu an lạc, chỉ mong chúng sanh được lìa khổ, chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ của mình, cùng một thể với ta, họ chịu khổ, sao chúng ta có thể sống an lạc được? Lại thắp sáng lên tâm Bồ-đề.
Chín là “thiện tri thức có thể khiến ta an trụ vào hạnh Phổ Hiền”. Thiện tri thức này có thể khiến chúng ta an trụ trong hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền là hành môn cao nhất của Bồ-tát, đó là “1. lễ kính chư Phật, 2. xưng tán Như Lai, 3. quảng tu cúng dường, 4. sám hối nghiệp chướng, 5. tùy hỷ công đức, 6. thỉnh chuyển pháp luân, 7. thỉnh Phật trụ thế, 8. thường tùy Phật học, 9. hằng thuận chúng sanh, 10. phổ giai hồi hướng.” Đây chính là mười đại nguyện vương thu nhiếp tất cả đại nguyện, hết thảy chư Phật thành tựu Phật đạo đều nhờ đại nguyện Phổ Hiền mà thành tựu, do vậy Bồ-tát Phổ Hiền được gọi là trưởng tử của chư Phật, trưởng tử này là tỉ dụ. Thời xưa con trưởng của đế vương chính là thái tử, tương lai sẽ kế vị. Bồ-tát Phổ Hiền tương lai kế thừa địa vị pháp vương, nói cách khác, Bồ-tát muốn thành Phật làm pháp vương thì buộc phải tu hạnh Phổ Hiền, không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể thành Phật đạo. Cho nên thiện tri thức có thể khiến chúng ta an trụ vào hạnh Phổ Hiền, dựa vào mười đại nguyện vương mà tu hành, niệm niệm tiếp nối, không mệt không chán. Vả lại cảnh giới mà hạnh nguyện Phổ Hiền hướng đến là tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới, tâm lượng rộng lớn, an trụ hạnh Phổ Hiền, người này sẽ thành Phật không xa.
Mười là “thiện tri thức có thể khiến ta thâm nhập hết thảy Phật trí”. Khiến chúng ta thâm nhập hết thảy trí tuệ của Phật, thiện tri thức như vậy có thể giúp chúng ta thành Phật, đây đương nhiên là thiện tri thức viên mãn nhất, thiện tri thức này là ai? Chính là Phật, chỉ có Phật mới có thể khiến chúng ta sau cùng thành Phật. Hiện nay chúng ta tu hành pháp môn Tịnh độ là diệu pháp mà chư Phật đã nói, tất cả chư Phật mười phương mỗi vị đều hiện tướng lưỡi rộng dài, nói lời thành thật, khuyên nhủ tất cả chúng sanh tu học pháp môn Tịnh độ, vãng sanh Tây Phương, lại còn hộ niệm tất cả người niệm Phật vãng sanh Tây Phương. Vãng sanh Tây Phương chính là vào biển nguyện của Di-đà, biển nguyện nhất thừa, đây chính là thâm nhập hết thảy Phật trí. Cho nên, thiện tri thức có thể dạy chúng ta nhất tâm cầu sanh Tịnh độ thì được gọi là thiện tri thức có thể khiến chúng ta vào hết thảy Phật trí. Tôi đã giảng xong đoạn thứ nhất. Đoạn thứ hai là:
“Đi xa phải nương vào bạn lành.”
Đây là nói nếu chúng ta ra ngoài tham học, phải đi xa thì cần nương nhờ nương cậy sự giúp đỡ của bằng hữu thiện lương. Bạn lành có thể thành tựu lục độ vạn hạnh của chúng ta, đại sư Ngẫu Ích nói “bạn lành là chốn tựa nương”. Bạn lành luôn có thể nhắc nhở chúng ta không được phạm lỗi, khuyên chúng ta đoạn ác tu thiện, giống như 10 loại thiện tri thức ở phần trước, có thể khuyên can như pháp, từ bi hộ niệm chúng ta. Bằng hữu thiện lương như vậy ở cùng chúng ta có thể mài dũa gọt cắt lẫn nhau. Chữ “mài” trong mài xương cốt, chữ “dũa” trong dũa ngà voi; điêu khắc đồ bằng ngọc gọi là “gọt”, chạm khắc đá gọi là “cắt”. Mài, dũa, gọt, cắt, đây là nói bạn bè đôi bên ngừa lỗi khuyến thiện cho nhau, khiến chúng ta trở thành bậc pháp khí. Trong Tam Tự Kinh cũng nói: “Ngọc không mài, không thành khí”, ngọc phải qua sự mài gọt mới thành, bằng không chỉ là viên đá cứng. Cho nên bạn bè, bạn đạo thật sự không nhất định mỗi ngày tán thán chúng ta, nói lời khen ngợi, không phải như vậy mà đều thường xuyên khuyên can chúng ta, nói những lời thẳng thắn trái tai. Những lời này họ sẽ không nói bừa, nếu không có nhân duyên sâu dày với bạn, nếu cũng không có tâm từ bi giúp đỡ bạn thì họ sẽ không nói. Nói rồi sẽ đắc tội với bạn thì nói để làm gì? Mọi người cứ khách sáo với nhau chẳng phải rất tốt sao? Cần gì phải kết oán? Bạn lành thật sự cũng phải có nhân duyên với nhau, tức là bạn cũng phải tin tưởng họ, họ cũng phải có tâm từ bi đối với bạn. Như vậy họ nhìn thấy bạn có lỗi lầm, họ sẽ thiện ý khuyên can bạn, hy vọng bạn có thể sửa lỗi tự làm mới, như vậy mới là bạn lành thật sự. Chúng ta đối với người như vậy phải cảm ơn đội đức, phải khiêm tốn nghe khuyên, đây chính là có phước. Nếu không chịu tiếp nhận lời khuyên, không có phước báo thì về sau nhất định sẽ có họa hoạn cho nên có thể tiếp nhận lời khuyên thì người này chính là bậc pháp khí. Bản thân chúng ta phải khiêm tốn, phải khiêm hạ, nghe lỗi liền vui.
Trong kinh Tâm Địa Quán nói: “Hết thảy Bồ-tát tu đạo thù thắng cần phải biết đến bốn pháp quan trọng: thân cận bạn lành là một, lắng nghe chánh pháp là hai, như lý tư duy là ba, như pháp tu chứng là bốn, hết thảy bậc Đại thánh mười phương nhờ tu bốn pháp này mà chứng Bồ-đề.” Kinh Tâm Địa Quán nói với chúng ta bốn pháp, hết thảy bậc Đại thánh đây chính là Phật, nhờ tu bốn pháp này mà chứng đắc Bồ-đề, thế nên bốn pháp này rất quan trọng. Hết thảy Bồ-tát tu đạo thù thắng đều phải biết đến bốn pháp quan trọng này, bạn muốn thành tựu vô thượng Bồ-đề thì không được rời khỏi bốn pháp này. Một là thân cận bạn lành. Bạn lành chính là thiện tri thức, thầy lành bạn tốt, phần trước đã nói những người nào là thiện tri thức chân thật, giúp bạn thành tựu đạo quả vô thượng, chúng ta phải thân cận nương tựa, không được rời khỏi. Phật cũng nhờ thân cận thiện tri thức mà thành Phật, đây là thứ nhất.
Hai là lắng nghe chánh pháp. Bạn muốn thân cận thiện tri thức đương nhiên là để lắng nghe chánh pháp. Bởi vì lắng nghe chánh pháp thì mới có thể gìn giữ chánh tri chánh kiến, phương hướng tu hành mới chính xác, bằng không thì bạn đến chỗ của thiện tri thức để làm gì? Nếu chỉ là đến để quét dọn nhà cửa, nấu vài bữa ăn, giặt giũ y phục cho thiện tri thức, đó chỉ là tu phước mà thôi, làm công quả. Cho nên người làm công quả nếu không nghe pháp thì thật quá đáng tiếc, chỉ được chút lợi ích bề ngoài. Bạn hộ trì thiện tri thức đương nhiên cũng có phước báo, thế nhưng lợi ích không lớn. Bạn có thể nghe được chánh pháp, kinh Kim Cang nói: có thể nghe hiểu một câu kinh, một bài kệ thì phước đức này của bạn vượt hơn phước báo dùng hết bảy báu nhiều như cát sông Hằng mà bố thí. Cho nên đến làm công quả nhất định phải nghe pháp. Ba là như lý tư duy. Sau khi nghe pháp thì phải dựa vào pháp này mà tư duy như pháp, không được tư duy tùy tiện, hình thành quan niệm của chính mình, đây thuộc về thói quen. Bốn là như pháp tu chứng. Thiện tri thức khai thị cho chúng ta, chúng ta liền y giáo phụng hành, thật thà, nghe lời, thật làm, sau cùng có thể tu chứng, tu thành tựu, chứng quả. Đây là bốn pháp quan trọng được nói trong kinh Tâm Địa Quán, chúng ta phải hết lòng thực hiện.
Được rồi, hiện tại đã hết giờ, chúng ta học đến đây, cảm ơn mọi người.

